
Phụ lục II: Mẫu sơ yếu lý lịch
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên (viết chữ in hoa có dấu): ...................................................
2. Sinh ngày: … tháng … năm ……         Nơi sinh: ............................Ảnh 3x4 hoặc 4x6
(giáp lai ảnh)

3. Giới tính (nam, nữ): ..........................................................................
4a. Quê quán (theo địa giới hành chính cũ): ............................................
4b. Quê quán (theo địa giới hành chính mới): ..........................................
5. Số căn cước công dân/căn cước: ……………………, ngày cấp: ………………….…, nơi cấp: …………………………………………………
6. Chỗ ở hiện nay (theo địa giới hành chính mới): ................................................................
…………………………………………………………………………………………….
7. Chức danh, trình độ: .......................................................................................................
8. Đơn vị công tác: .............................................................................................................
9. Chức vụ: .........................................................................................................................
10. Địa chỉ đơn vị công tác hiện nay: ................................................................................
11. Điện thoại liên lạc: .......................................................................................................
12. Email: ..........................................................................................................................
II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CÔNG TÁC
1. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: (Ghi học hàm, học vị cao nhất): ...............................
2. Chuyên ngành đào tạo đại học: ......................................................................................
3. Chuyên ngành đào tạo sau đại học:
3.1. Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: ....................................................................................
3.2. Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: .....................................................................................
4. Lĩnh vực, sở trường công tác: ........................................................................................
5. Khen thưởng: .................................................................................................................
6. Kỷ luật: ..........................................................................................................................
7. Tình trạng sức khỏe: ......................................................................................................
8. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đã tham gia (nếu có):

	TT
	
Tên khoá đào tạo, bồi dưỡng
	Thời gian đào tạo,
bồi dưỡng
	Đơn vị đào tạo, bồi dưỡng
	Văn bằng,
chứng chỉ, chứng nhận được cấp

	
	
	Từ
	Đến
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


9. Hoạt động bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đã tham gia (nếu có):

	TT
	Hoạt động đã tham gia
	Thời gian

	1.
	
	

	…
	
	


10. Quá trình công tác (ghi chi tiết quá trình công tác theo từng mốc thời gian từ khi bắt đầu làm việc):

	TT
	Vị trí công tác, Nơi công tác
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	Từ 
	Đến
	

	
1.
	Giảng viên/Chuyên viên/… Trường đại học …
	
	
	

	…
	
	
	
	


11. Tổng thời gian làm việc trong ngành giáo dục: ……. năm.
12. Thời gian là giảng viên cơ sở giáo dục đại học hoặc cao đẳng sư phạm: ........ năm.
13. Thời gian làm cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học hoặc cao đẳng sư phạm: …… năm.
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thực, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
…, ngày ... tháng ... năm 2026
	Xác nhận
(Chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc của chính quyền địa phương nơi cư trú)

	Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)






